
UBND PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ

*************

THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO TUẦN /THÁNG 

TRONG NĂM HỌC VÀ SỐ LƯỢNG TIẾT HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

THỰC HIỆN THEO TUẦN



8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 01

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung Số lượng tiết học 



15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 02

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



22/9 23/ 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 03

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



29/9 30/9 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 04

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 05

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 06

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 07

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 08

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 9

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 10

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 11

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 12

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



01/12 02/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 13

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



8/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/13

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 14

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 15

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 16

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



28/12 29/12 30/12 31/12 1/1 2/1 2/2

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

4 Tiếng Việt Toán Đọc thư viện HĐTN

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Tổng số tiết/tuần 32

GDĐP 1

Các ngày nghỉ

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

SHCM

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Tiếng Việt 7

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH

Chiều

TỔNG HỢP

Toán 5

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

TUẦN 17

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Nội dung Số lượng tiết học 



3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

TUẦN 18

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

TỔNG HỢP

Ghi chú

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

Nội dung



12/1 13/1 14/1 15/1 16/1

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Tiếng Việt 7

TUẦN 19

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

1

TỔNG HỢP

Nội dung

Lịch sử & Địa li 2

Toán 5

Tiếng Anh

Số lượng tiết học 

4

Công nghệ 1

GDTC 2

Khoa học 2

Tin học 1

Đạo đức

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32

GDĐP 1

SHCM



19/1 20/1 21/1 22/1 23/1

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 20

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



26/1 27/1 28/1 29/1 30/1

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 21

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



02/2 03/2 04/2 05/2 06/2

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 22

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



09/2 10/2 11/2 12/2 13/2

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 23

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



23/2 24/2 25/2 26/2 27/2

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 24

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



02/3 03/3 04/3 05/3 06/3

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 25

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



09/3 10/3 11/3 12/3 13/3

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 26

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



16/3 17/3 18/3 19/3 20/3

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 27

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



23/3 24/3 25/3 26/3 27/3

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 28

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



30/3 31/3 01/4 02/4 03/4

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 29

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



06/4 07/4 08/4 09/4 10/4

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 30

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



13/4 14/4 15/4 16/4 17/4

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 31

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



20/4 21/4 22/4 23/4 24/4

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 32

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



27/4 28/4 29/4

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

1 NK NK

2 NK NK

3 NK NK

4 NK NK

1 NK NK

2 NK NK

3 NK NK

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần

HĐTN

Đọc thư viện

GDĐP

GDTC

Âm nhạc

Mĩ thuật

Khoa học

Tin học

Công nghệ

Tiếng Anh

Đạo đức

Lịch sử & Địa li

TỔNG HỢP

Nội dung

Tiếng Việt

Toán

TUẦN ÔN

THỜI GIAN

Sáng

Chiều

NGHỈ GIỖ TỔ 

HÙNG VƯƠNG



30/4 01/5

Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

0

3

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TỔNG HỢP

Số lượng tiết học 

0

0

TUẦN ÔN

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5



04/5 05/5 06/5 07/5 08/5

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 33

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



11/5 12/5 13/5 14/5 15/5

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 34

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32



18/5 19/5 20/5 21/5 22/5

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán GDTC Tiếng Việt Toán

3 Âm nhạc Khoa học Công nghệ Toán Đọc thư viện

4 GDTC Đạo đức Mĩ thuật         LS &ĐL  HĐTN

1 Khoa học GDĐP Tiếng Việt HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh

3 Tiếng Việt LS & ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh

STT Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TUẦN 35

THỜI GIAN Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học 

Tiếng Việt 7

Toán 5

Tiếng Anh 4

Đạo đức 1

Lịch sử & Địa li 2

Khoa học 2

Tin học 1

Công nghệ 1

GDTC 2

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

HĐTN 3

Đọc thư viện 1

GDĐP 1

SHCM

Các ngày nghỉ

Tổng số tiết/tuần 32


